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TEST REPORT 

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM 
 

Report No./ Số báo cáo: 25-164719-1 Revision: 00 

 

 
LOD/ GHPH: Limit of Detection/ Giới hạn phát hiện 
LOQ/ GHĐL: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
ND/ KPH: Not Detected/ Không phát hiện 
i Subcontracted test/ Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ 
* ISO 17025 not accredited/ Chỉ tiêu chưa được công nhận ISO 17025 
Information provided by clients: company, address, samples names/ 
Thông tin do khách hàng cung cấp: công ty, địa chỉ, tên mẫu 

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without prior written permission of the MNAQ company/ 
Không được trích sao một phần báo cáo thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty 
MNAQ. 
If there are questions or concerns on this report, please contact: 
Khi khách hàng cần thêm thông tin về kết quả, xin vui lòng liên hệ:  
Customer Service/ Bộ phận chăm sóc khách hàng: 
Tel: (84-292) 3.888.678 - 3.734.476 
Email: ctlab@mxnsaq.com 
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Company/ Công ty:   CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TRUNG NHÂN 

Address/ Địa chỉ: 55 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

 

 

Report Issued: 11-Jul-2025 MNAQ Reference: 25-164719 Sample(s) Received: 20-Jun-2025 

Ngày phát hành báo cáo Tham chiếu MNAQ Ngày nhận mẫu 

Testing Period/ Thời gian phân tích: 20-Jun-2025 to 11-Jul-2025 

 

Results - Kết quả 

The testing results are valid on the sample(s) as received/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nhận được. 

Customer Sample Name/ Tên mẫu: Mật ong tây bắc đông trùng hạ thảo Lab ID: 25-164719-1 

Sample Description/ Mô tả mẫu: Sample in paper box/ Mẫu đựng trong hộp giấy 

Sample Condition/ Tình trạng mẫu: Acceptable/ Chấp nhận 

Test 

Chỉ tiêu 

Result 

Kết quả 

Unit 

Đơn vị 

Method  

Phương pháp phân tích 

Salmonella spp. Not Detected/Không phát hiện /25 g ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020 

Tổng vi sinh vật hiếu khí (30°C)/ 

Total Plate Count (30°C) 
5.7x102 cfu/g 

ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022  

(TCVN 4884-1: 2015) 

Coliforms <10 cfu/g ISO 4832:2006 (TCVN 6848:2007) 

Escherichia coli <10 cfu/g ISO 16649-2:2001 (TCVN 7924-2:2008) 

Staphylococcus aureus <10 cfu/g AOAC 975.55 

Nấm men & nấm mốc/ 

Yeasts and Moulds 
10 cfu/g ISO 21527-1:2008 (TCVN 8275-1:2010) 

Aflatoxin B1 
Not Detected/Không phát hiện 

(LOD=0.2) 
µg/kg 

FLAB-FA-MTHD-009: 2024  

(Ref. AOAC 999.07) 

Aflatoxin tổng số/ 

Total of Aflatoxin content 

Not Detected/Không phát hiện 

(LOD=0.2) 
µg/kg 

FLAB-FA-MTHD-009: 2024  

(Ref. AOAC 999.07) 

Chì/ Lead (Pb) 0.011 mg/kg AOAC 2013.06 

Cadimi/ Cadmium (Cd) <LOQ=0.01 mg/kg AOAC 2013.06 

Asen/ Arsenic (As) 
Not Detected/Không phát hiện 

(LOD=0.003) 
mg/kg AOAC 2013.06 

Thủy ngân/ Mercury (Hg) 
Not Detected/Không phát hiện 

(LOD=0.003) 
mg/kg AOAC 2013.06 

Hàm lượng cordycepin/ 

Cordycepin content i 
146 mg/kg QTTN/KT3 153 : 2017 
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Remark/ Ghi chú: Nil/ Không 

 

 GENERAL DIRECTOR 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
NGUYỄN HIỆP 

 


